
DANH SÁCH ĐƠN VỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐĂNG KÍ KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT SINH TRONG THÁNG 4/2023 

(Kèm theo Công văn số        /SGTVT-QLVT ngày   tháng 5 năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi) 

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Chủ phương tiện Phương tiện 

Xe thuộc 

sở hữu 

của đơn 

vị 

Xe thuê 

1.  

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VIẾT 

THƯƠNG 

Đôi 9 Thôn An Lộc, xã Tịnh 

Long, Tp Quảng Ngãi 
0344420052 

Nguyễn Viết 

Thương 

76C-130.54 

(4.3 tấn) 
x  

2.  
HỘ KINH DOANH 

VY THỊ MÙI 

Số 74 Đinh Tiên Hoàng, 

phường Nghĩa Chánh, Tp 

Quảng Ngãi 

0365635917 Vy Thị Mùi 
76H-030.14 

(2.4 tấn) 
x  

3.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN MINH THỚI 

Thôn Thanh Thủy , xá Bình 

Hải, huyện Bình Sơn 
0329869438 Trần Minh Thới 

76H-016.25 

(8.2 tấn) 
x  

4.  

HỘ KINH DOANH 

PHẠM CHÍ 

PHƯƠNG 

Số 274 Trần Quang Khải, 

phường Chánh Lộ, Tp 

Quảng Ngãi 

0982909956-

0934843901 
Phạm Chí Phương 

76C-144.39 

(850 kg) 
x  

5.  

HỘ KINH KINH 

HUỲNH THANH 

NHANH 

Thôn Trung An, xã Bình 

Thạnh, huyện Bình Sơn 
0934983872 

Huỳnh Thanh 

Nhanh 

76H-03222 

(15.9 tấn) 
x  

6.  

HỘ KINH DOANH 

TRẦN ĐÌNH 

NGHIÊM 

Thôn La Châu, xã Nghĩa 

Trung, huyện Tư Nghĩa 
0962101723 Trần Đình Nghiêm 

76C02193 

(1.2 tấn) 
x  

7.  
HỘ KINH DOANH 

ĐẶNG ĐÌNH ĐỨC 

Thôn An Hội Nam 2, xã 

Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa 
0974633113 Đặng Đình Đức 

76H-031.19 

(2.4 tấn) 
x  

8.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC VỀ 

Thôn Phú Bình, xã Tịnh 

Châu, Tp Quảng Ngãi 
0976960790 Nguyễn Ngọc Về 

76H-030.74 

(7.5 tấn) 
x  
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9.  

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

MINH 

Thôn Châu Thuận Nông, xã 

Bình Châu, huyện Bình Sơn 
0394400187 Nguyễn Văn Minh 

76C-077.36 

(7 tấn) 
x  

10.  
HỘ KINH DOANH 

NGÔ THANH BÌNH 

Thôn Thạch By 1, phường 

Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ 
0961292820 Ngô Thanh Bình 

76H-005.10 

(6.3 tấn) 
x  

11.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VLXD 

TIẾN HƯNG 

TDP 3, phường Phổ Minh, 

TX Đức Phổ 

 

0919313168 

 

Nguyễn Tiến Hưng 

 

76H-031.73 

(3 tấn) 
x  

12.  
HỘ KINH DOANH 

HÀ THỊ THU LỆ 

Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa 

Hà, huyện Tư Nghĩa 
0961759524 Hà Thị Thu Lệ 

76K-9318 

(2.2 tấn) 
x  

13.  
HỘ KINH DOANH 

VĨNH NGUYÊN 

Thôn An Hòa, xã Tịnh 

Giang, huyện Sơn Tịnh 
0985949454 

Nguyễn Trọng 

Nguyên 

76C-055.65 

(17.9 tấn) 
x  

14.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MINH 

ĐẠT 

Thôn 5, xã Nghĩa Dũng, 

thành phố Quảng Ngãi 
0388422883 Nguyễn Minh Đạt 

76H-030.27 

(12 tấn) 
x  

15.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN NHÂN 

Thôn Hiệp Phổ Tây, xã 

Hành Trung, huyện Nghĩa 

Hành 

0969711447 Trần Văn Nhân 
76H-029.59 

(900 kg) 
x  

16.  
HỘ KINH DOANH 

ĐỖ THANH KIM 

Đường Nguyễn Thông, Tổ 9, 

phường Quảng Phú, Tp 

Quảng Ngãi 

0914724744 Đỗ Thanh Kim 
76H-030.57 

(17 tấn) 
x  
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17.  
HỘ KINH DOANH 

HỒ TỰU 

Hẻm 121 đường Hai Bà 

Trưng, phường Lê Hồng 

Phong, Tp Quảng Ngãi 

0905262487 Hồ Tựu 
76C-085.49 

(21.9 tấn) 
x  

18.  
HỘ KINH DOANH 

NGÔ QUỐC LƯU 

TDP Kon Dung, thị trấn Ba 

Tơ, huyện Ba Tơ 
0888414546 Ngô Quốc Lưu 

76F-009.39 

(16 ghế) 
x  

19.  
HỘ KINH DOANH 

TỪ THỊ HUY 

Thôn Minh Trung, xã Tịnh 

Minh, huyện Sơn Tịnh 
0388893853 Từ Thị Huy 

76F-008.86 

(16 ghế) 
x  

20.  
CÔNG TY TNHH 

MTV TM VẬN TẢI 

HÂN KHOA 

04 Trương Quang Trọng, 

phường Lê Hồng Phong, Tp 

Quảng Ngãi 

0916322852 Nguyễn Thị Tiền 
76C-094.56 

(4.9 tấn) 
x  

21.  
HỘ KINH DOANH 

HUỲNH MINH CHÍ 

Thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa 

Phương, huyện Tư Nghĩa 
0903514719 Huỳnh Minh Chí 

76H-002.35 

(6 tấn) 
x  

22.  
HỘ KINH DOANH 

TẠ HOÀNG HÀ 

05/3 Huỳnh Tấn Lợi, thị trấn 

Châu Ổ, huyện Bình Sơn 
0964238475 Tạ Hoàng Hà 

76H-032.48 

(7.7 tấn) 
x  

23.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC 

ĐẠI 

Thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, 

huyện Sơn Tịnh 
0865067477 Nguyễn Ngọc Đại 

76C-146.59 

(1 tấn) 
x  

24.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN TẠO 

TDP Liên Hiệp 1B, phường 

Trương Quang Trọng, Tp 

Quảng Ngãi 

0984911740 Nguyễn Văn Tạo 
76H-009.22 

(8.3 tấn) 
x  

25.  
HỘ KINH DOANH 

HUỲNH NGỌC 

THÁI 

Thôn Phú Lễ 1, xã Bình 

Trung, huyện Bình Sơn 
0979877076 Huỳnh Ngọc Thái 

76C-020.19 

(9 tấn) 
x  

26.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH VĂN TIỂU 

Thôn Làng Gung, xã Sơn 

Cao, huyện Sơn Hà 
0362801190 Đinh Văn Tiểu 

76C-065.57 

(6 tấn) 
x  



   

 

 

 

 

 

 

 

4 

27.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MINH 

SANG 

Thôn Thạch Trụ Tây, xã 

Đức Lân, huyện Mộ Đức 
0903351886 Nguyễn Minh Sang 

76C-045.91 

(17.3 tấn) 
x  

28.  
HỘ KINH DOANH 

VÕ VIẾT VƯƠNG 

Số 133 Nguyễn Trãi, 

phường Nghĩa Lộ, tp Quảng 

Ngãi 

0974730700 Võ Viết Vương 
76H-03048 

(2.2 tấn) 
x  

29.  
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG QUANG 

PHƯỚC 

TDP Di Lang, thị trấn Di 

Lăng, huyện Sơn Hà 
0974444605 

Trương Quang 

Phước 

76H-005.30 

(2.4 tấn) 
x  

30.  
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG THANH 

TUẤN 

Thôn Phú Sơn, xã Nghĩa Kỳ, 

huyện Tư Nghĩa 
0787704558 

Trương Thanh 

Tuấn 

76H-006.96 

(3.45 tấn) 
x  

31.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN BIẾT 

TDP 12 Quyết Thắng, 

phường Trương Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi 

0931003082 Trần Văn Biết 
76H-016.30 

(17.9 tấn) 
x  

32.  
HỘ KINH DOANH 

VÕ TRỌNG NHÂN 

Thôn Cộng Hòa I, xã Tịnh 

Ấn Tây, Tp Quảng Ngãi 
0325743856 Võ Trọng Nhân 

76H-030.62 

(Lê Thị Hồng 

Nguyệt: vợ) 

(7 tấn) 

x  

76C-081.06 

(7.5 tấn) 
x  

33.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ THỊ THANH 

THÚY 

Thôn Long Bàn Nam, xã 

Hành Minh, huyện Nghĩa 

Hành 

0384767254 Lê Thị Thanh Thúy 
76H-029.91 

(8.9 tấn) 
x  

34.  
HỘ KINH DOANH 

THIÊN Ý 

Xóm Bình Bắc, thôn Trà 

Bình, xã Tịnh Trà, huyện 

Sơn Tịnh 

0935535918 Đinh Thiên Ý 
76H-028.48 

(800 kg) 
x  
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35.  
HỘ KINH DOANH 

TRỊNH THỊ THU 

THÚ 

Xóm 5, thôn Châu Me, xã 

Phổ Châu, thị xã Đức Phổ 
0935434648 

Trịnh Thị Thu 

Thúy 

76H-020.23 

(Trịnh Minh 

Tâm: chồng) 

(2.5 tấn) 

x  

36.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN TÀI 

Thôn An HÀ 1, xã Nghĩa 

Trung, huyện Tư Nghĩa 
0934803252 Nguyễn Văn Tài 

76C-078.51 

(2.2 tấn) 
x  

37.  
HỘ KINH DOANH 

CAO NGUYỄN 

DUY CƯỜNG 

Thôn 3, xã Nghĩa Dũng, 

thành phố Quảng Ngãi 
'0962585545 

Cao Nguyễn Duy 

Cường 

76H-000.82 

(3.4 tấn) 
x  

38.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN NGỌC PHÚC 

Thôn Phước An, xã Đức 

Hòa, huyện Mộ Đức 
0935040533 Trần Ngọc Phúc 

76E-006.65 

(5 ghế) 
x  

39.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI VÀ DỊCH VỤ 

DU LỊCH THỊNH 

PHÁT 

Thôn An Hà 3, xã Nghĩa 

Trung, huyện Tư Nghĩa 
'0934898626 Võ Thị Lan Hương 

76F-006.63 

(16 ghế) 
x  

40.  
HỘ KINH DOANH 

HUỲNH QUANG 

HIỀN 

TDP 6, Phường Nguyễn 

Nghiêm, thị xã Đức Phổ 
0983972348 Huỳnh Quang Hiền 

76A-117.71 

(5 ghế) 
x  

41.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN QUANG 

TRƯỜNG 

Số 28 Hà Huy Tập. P.Nghĩa 

Chánh, TP Quảng Ngãi (Địa 

chỉ liên hệ: Thôn An Thạch, 

xã Phổ An, thị xã Đức Phổ) 

0944282341 
Nguyễn Quang 

Trường 

76A-108.44 

(5 ghế) 
x  

42.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN NGỌC 

CƯỜNG 

197/46 đường Bích Khê, 

phường Nghĩa Chánh, Tp 

Quảng Ngãi 

0975527274 Trần Ngọc Cường 
76H-032.86 

(2.3 tấn) 
x  
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43.  
HỘ KINH DOANH 

PHAN VĂN HẠNH 

KDC 8, thôn Bình Trung, xã 

Trà Bình, huyện Trà Bồng 
0981692179 Phan Văn Hạnh 

76H-022.75 

(18 tấn) 
x  

44.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ QUÍ NGHĨA 

Số 101 Trần Văn Trà, thị 

trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà 
0382777952 Lê Qúi Nghĩa 

76E-000.96 

(5 ghế) 
x  

45.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ CẨM 

LOAN 

Số 26 Chu Huy Mân, 

phường Nghĩa Chánh, Tp 

Quảng Ngãi 

0917101139 
Nguyễn Thị Cẩm 

Loan 

76H-030.03 

(940 kg) 
x  

46.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THANH 

DUY 

Thôn Bình Bắc, xã Tịnh 

Bình, huyện Sơn Tịnh 

932581522-

0708027618 

Nguyễn Thanh 

Duy 

76H-011.63 

(1.1 tấn) 
x  

47.  
HỘ KINH DOANH 

VÕ TRUNG TÍN 

Thôn Hòa Mỹ, xã Hành 

Phước, huyện Nghĩa Hành 
0973523421 Võ Trung Tín 

76H-029.86 

(12 tấn) 
x  

48.  
HỘ KINH DOANH 

VÕ XUÂN ANH 

Thôn Tân Phước Đông, xã 

Bình Minh, huyện Bình Sơn 
0396680205 Võ Xuân Anh 

76C-091.58 

(3.2 tấn) 
x  

49.  
HỘ KINH DOANH 

BÙI ĐÌNH HỮU  

Thôn Tân Phước, xã Tịnh 

Đông, huyện Sơn Tịnh 
0777516179 Bùi Đình Hữu 

76H-028.03 

(900 kg) 
x  

50.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

NGHĨA 

Thôn Mỹ Tân, xã Bình 

Chánh, huyện Bình Sơn 
0779999609 Nguyễn Văn Nghĩa 

76H-029.29 

(15 tấn) 
x  

51.  
HỘ KINH DOANH 

BÙI TÁ HÂN 

Đường Trần Quốc Toản, 

phường Trần Phú, Tp Quảng 

Ngãi 

0914271414 Bùi Tá Hân 
76H-032.71 

(9.5 tấn) 
x  

52.  
HỘ KINH DOANH 

HẢI SẢN HẢI 

NGUYÊN 

Thôn Cổ Lũy Nam, xã 

Nghĩa Phú, Tp Quảng Ngãi 
0902237497 Lê Hoàng Phi Hải 

76H-030.19 

(1.1 tấn) 
x  
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53.  
HỘ KINH DOANH 

LƯƠNG TRỌNG 

TRINH 

139/10 Phạm Văn Đồng, thị 

trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn 

0988960379 Lương Trọng Trinh 
76H-032.24 

(2.3 tấn) 
x  

54.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TẤN THỌ 

TDP Cà Đáo, thị trấn Di 

Lăng, huyện Sơn Hà 
0357989549 Nguyễn Tấn Thọ 

76C-082.22 

(6 tấn) 
x  

55.  
HỘ KINH DOANH 

VĂN PHÒNG PHAN 

VĂN HÙNG 

Thôn Điện An 3, xã Nghĩa 

Thương, huyện Tư Nghĩa 
0961500919 Phan Văn Hùng 

76H-021.53 

(2.15 tấn) 
x  

56.  
HỘ KINH DOANH 

ĐỖ THỊ THÚY SINH 

Thôn Vạn Tường, xã Bình 

Hải, huyện Bình Sơn 
0866708068 Đỗ Thị thúy Sinh 

76F-004.67 

(16 ghế) 
x  

57.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH QUANG 

THUẤN 

Hẻm 55 Trường Chinh, 

phường Chánh Lộ, Tp 

Quảng Ngãi 

0915259491 Đinh Quang Thuấn 
76F-001.92 

(16 ghế) 
x  

58.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ 

THANH TUYỀN 

Thôn 6, xã Đức Chánh, 

huyện Mộ Đức 
914191029 

Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 

76C-136.46 

(8 tấn) 
x  

59.  
HỘ KINH DOANH 

VÕ VIẾT VĨ 

Thôn Phú Bình, xã Tịnh 

Châu, Tp Quảng Ngãi 
0353970377 Võ Viết Vĩ 

76H-032.78 

(990 kg) 
x  

60.  
HỘ KINH DOANH 

HỒ QUANG VŨ 

Thôn Long Xuân, xã Bình 

Long, huyện Bình Sơn 
0974146822 Hồ Quang Vũ 

76H-019.99 

(6.8 tấn) 
x  

61.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THANH 

TUẤN 

Thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa 

Phương, huyện Tư Nghĩa 
0355456115 Trần Thanh Tuấn 

76H-021.59 

(750 kg) 
x  

62.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THANH 

HIỀN 

Thôn Gò Đồn, xã Sơn 

Giang, huyện Sơn Hà 
0948481803 Trần Thanh Hà 

76H-032.39 

(2.5 tấn) 
x  
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63.  
CÔNG TY TNHH 

MTV XÂY DỰNG 

512 

Thôn Phước Thịnh, xã Đức 

Thạnh, huyện Mộ Đức 
0949202127 Nguyễn Hoài Bão 

76H-027.39 

(13 tấn) 
x  

64.  
HỘ KINH DOANH 

PHAN VĂN 

CHUÔNG 

Thôn An Hội Nam 2, xã 

Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa 
0972789311 Phan Văn Chuông 

76H-031.16 

(8.45 tấn) 
x  

65.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TẤN 

PHÁT 

Thôn 1, xã Đức Tân, huyện 

Mộ Đức 
0917052469 Nguyễn Tấn Phát 

76H-027.32 

(3.5 tấn) 
x  

66.  
HỘ KINH DOANH 

TẠ MINH 

Số 22/62 đường Lê Lợi, p. 

Chánh lộ, Tp Quảng Ngãi 
0935121923 TẠ Minh 

76C-147.15 

(990 kg) 
x  

67.  
HỘ KINH DOANH 

HUỲNH THỊ 

NGHIÊM 

TDP Liên Hiệp II C, phường 

Trương Quang Trọng, Tp 

Quảng Ngãi 

0944933297 Huỳnh Thị Nghiêm 
76H-030.10 

(12.8  tấn) 
x  

68.  
HỘ KINH DOANH 

PHAN NGỌC 

THANH 

TDP 2, phường Nguyễn 

Nghiêm, thị xã Đức Phổ 
0914259295 Phan Ngọc Thanh 

76H-031.53 

(1.3 tấn) 
x  

69.  
CÔNG TY TNHH 

KDTM PHƯƠNG 

NAM 

Thôn Liên Hiệp 1, phường 

Trương Quang Trọng, thành 

phố Quảng Ngãi 

0984740710 Công ty 

76H-030.30 

76H-030.41 

(17 tấn) 

x  

70.  
CÔNG TY TNHH 

THANH TRỌNG 

Số 16 Trần Khánh Dư, thành 

phố Quảng Ngãi 
02553823351 Công ty 

76H-030.05 

(3,5 tấn) 
x  

71.  
HỘ KINH DOANH 

NPP GỐM SỨ CẨM 

VANG 

Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh 

Hà, huyện Sơn Tịnh 
0913553922 Lê Đình Vận 

76C-088.56 

(2.2 tấn) 
x  
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72.  

HTX VẬN TẢI 

HƯNG THỊNH 

 

Tổ 01, phường Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi 
02553837499 

Trần Minh Đỗ 

(phường Phổ 

Thạnh, thị xã Đức 

Phổ) 

76C-133.09 

(4.1 tấn) 
 x 

Trương Thị Oanh 

(Mỹ Huệ 2, Bình 

Dương, Bình Sơn) 

76F-004.97 

(36 giường) 
 x 

Nguyễn Hòa Bảo 

Tuấn (Tân Phú 2, 

Hành Tín Tây, 

Nghĩa Hành) 

76C-058.80 

(6,8 tấn) 
 x 

Nguyễn Minh Sang 

(T.T.Tây, Đức Lân, 

Mộ Đức) 

76C-090.03 

76C-065.18 

(15 tấn) 

 x 

Phùng Nhật Linh 

(TDP 4, thị trấn La 

Hà, huyện Tư 

Nghĩa) 

76B-013.38 

(16 ghế) 
 x 

Bùi Văn Quy 

(Khánh Giang, 

Hành Tín Đông, 

Nghĩa Hành) 

76B-013.66 

(16 ghế) 
 x 

Hoàng Quốc Phong 

(Tịnh Giang, Sơn 

Tịnh) 

76C-080.49 

(2.4 tấn) 
 x 

Đặng Thị Hoa 

Tươi (Bình Đông, 

76H-005.53 

(2 tấn) 
 x 
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Nghĩa Hà, Tp 

Quảng Ngãi) 

Trần Thị Thuyền 

(Kim Thạch, Nghĩa 

Hà, Tư Nghĩa) 

76C-137.76 

(8.6 tấn) 
 x 

73.  
HỘ KINH DOANH 

CAO THANH 

DƯƠNG 

Xóm 6, thôn Tân Mỹ, xã 

Tịnh An, Tp Quảng Ngãi 
0979135977 Cao Thanh Dương 

76H-005.43 

(2 tấn) 
x  

74.  
CÔNG TY TNHH 

MTV TM&DV HIẾU 

PHÚC 

Thôn An Hội Bắc, Xã Nghĩa 

Kỳ, H.Tư Nghĩa, Quảng 

Ngãi 

0914119934 Công ty 

76H-030.13 

(16 tấn)     

76H-032.56 

(17,3 tấn)          

76H-030.07 

(16,8 tấn)          

76H-030.35 

(16,8 tấn)  

76H-032.56 

(17,3 tấn) 

x  

75.  
CN HTX HÒA BÌNH 

XANH TẠI QUẢNG 

NGÃI 

Số 28 Hà Huy Tập, phường 

Nghĩa Chánh, Tp.Quảng 

Ngãi 

0395011111 

Trương Văn Hưng 

(Đạm Thủy Bắc, 

Đức Minh, Mộ 

Đức) 

76E-006.53 

(5 ghế) 
 x 

Trương Văn Hưng 

(Đạm Thủy Bắc, 

Đức Minh, Mộ 

Đức) 

76E-006.53 

(5 ghế) 
 x 



   

 

 

 

 

 

 

 

11 

76.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

SINH 

Tổ 13, phường Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng 

Ngãi 

0913468357 Nguyễn Văn Sinh 
76H-030.25 

(5.9 tấn) 
x  

77.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ BÍCH 

HÀ 

Thôn Phú Bình, xã Tịnh 

Châu, Tp Quảng Ngãi 
0868987403 

Từ Ngọc Ấn 

(chồng) 

76H-030.06 

(4.9 tấn) 
x  

78.  
CÔNG TY TNHH 

GỖ ANH KHÔI 

ccn Thạch Trụ, xã Đức Lân, 

huyện Mộ Đức 
0972756567 Công ty 

76C-107.85 

(17.9 tấn) 
x  

79.  
CÔNG TY TNHH 

MTV BÌNH MINH 

LỘC 

Số 291 Trường Chinh, thành 

phố Quảng Ngãi 
0905516888 Công ty 

76H-030.47 

76H-030.24 

76H-030.21 

76H-030.12 

(15.7 tấn) 

x  

80.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN XUÂN ANH 

Xóm 01, thôn Long Bàn, xã 

Tịnh An, Tp Quảng Ngãi 
0836428789 Trần Xuân Anh 76C-131.97 x  

81.  
CÔNG TY CP VT 

DU LỊCH PHÚ 

HOÀNG 

Số 50B, 52B đường Đinh 

Tiên Hoàng, tp Quảng Ngãi 
0255.3797979 

Nguyễn Thị Lơ 

(Minh Lộc, Tịnh 

Bắc, Sơn Tịnh) 

76A-088.12 

(5 ghế) 
 x 

82.  
HỘ KINH DOANH 

PHAN VĂN TRIỀU 

Thôn An Hội Nam 2, xã 

Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa 
0985550307 Phan Văn Triều 

76C-092.70 

(2 tấn) 
x  

83.  
HỘ KINH DOANH 

HUỲNH VĂN 

KHIẾT 

Thôn Phú Bình, xã Tịnh 

Châu, Tp Quảng Ngãi 
0905374252 Huỳnh văn Khiết 

76H-015.51 

(5 tấn) 
x  

84.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN QUANG 

SANH 

Thôn Trung Sơn, xã Phổ 

Khánh, Thị xã Đức Phổ 
0986787511 

Nguyễn Quang 

Sanh 

76C-139.42 

(8.3 tấn) 
x  
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85.  
CÔNG TY TNHH 

DV TM PHÚ 

QUANG 

Số 21-23 Trương Quang 

Giao, thành phố Quảng Ngãi 
2553821934 Công ty 

76H-030.17 

(2.3 tấn) 
x  

86.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN ĐỆ 

Tổ 4, phường Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi 
908769439 Nguyễn Văn Đệ 

76H-017.66 

(2.4 tấn) 
x  

87.  
CÔNG TY TNHH 

TV XD&TM HM 

Đường Phạm Quang Ảnh, 

thành phố Quảng Ngãi 
0964702468 Công ty 

76H-030.58 

(16.8 tấn) 
x  

88.  
CÔNG TY CP 

ĐT&TM ĐẠI VIỆT 

QL1 A, thôn Bình Đẳng, xã 

Tịnh Ấn Tây, Tp Quảng 

Ngãi 

02556251789 Công ty 
76H-030.37 

(8.2 tấn) 
x  

89.  
CÔNG TY TNHH 

TM DV VLXD TIẾN 

HƯNG 

TDP 3, phường Phổ Minh, 

Thị xã  Đức Phổ 
0919313168 Công ty 

76H-031.73 

(3 tấn) 
x  

90.  
CÔNG TY TNHH 

HOÀNG YÊN 

163 Lê Lợi, phường Chánh 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi 
553824586 Công ty 

76H-030.36 

(13.5 tấn) 
x  

91.  
HỘ KINH DOANH 

VĨNH NGUYÊN 

Thôn An Hòa, xã Tịnh 

Giang, huyện Sơn Tịnh 
0985949454 

Nguyễn Trọng 

Nguyên 

76C-055.65 

(17.9 tấn) 
x  

92.  
CÔNG TY CP TM 

VT HN 

Tổ 6, phường Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi 
0869379111 Công ty 

76C-110.28 

76C-110.55 

(12 tấn) 

x  

93.  
HỘ KINH DOANH 

HUỲNH HẢI 

Tổ 10 phường Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi 
0905489459 Huỳnh Hải 

76H-006.83 

(2.3 tấn) 
x  

94.  
HỘ KINH DOANH 

NGÔ HỮU HÂN 

Thôn Phú Tình Băc, xã 

Hành Minh, huyện Nghĩa 

Hành 

0972761722 Ngô Hữu Hân 
76H-029.53 

(9.3 tấn) 
x  
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95.  

CÔNG TY CP XÂY 

DỰNG GIAO 

THÔNG QUẢNG 

NGÃI 

Số 27 Hai Bà Trưng, thành 

phố Quảng Ngãi 
2553822661 Công ty 

76H-030.31 

(8.2 tấn) 
x  

96.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ LỆ 

SÂM 

Tổ 19 phường Nghĩa Chánh, 

tp Quảng Ngãi 
0834724204 

Nguyễn Thị Lệ 

Sâm 

76H-030.40 

(3.5 tấn) 
x  

97.  
CN CN HÓA CHẤT 

MỎ QUẢNG NGÃI 

Thôn Gò Tre, xã Bình 

Phước, huyện Bình Sơn 
02553622116 

CN CN Hóa chất 

mỏ 

76C-022.39 

(846 kg) 
x  

76C-000.14 

(530 kg) 
x  

98.  
CÔNG TY TNHH 

XL HỮU PHƯỚC 

TDP Liên Hiệp 2, P.Trương 

Quang Trong, Tp.Quảng 

Ngãi 

02553842157-

0935017579 

Công ty TNHH 

TM Bảo Ngân Phát 

76H-030.01 

(2.35 tấn) 
 x 

99.  
CÔNG TY CP DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI 

PM 

Thôn Bình An Nội, xã Bình 

Chánh, huyện Bình Sơn 
0385969899 Công ty 

76C-147.17 

76C-147.28 

76H-010.37 

76H-010.67 

(10.7 tấn) 

76H-029.18 

(810 kg) 

x  

100.  

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THANH 

TRIỀU 

Thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, 

huyện Tư Nghĩa 
0374406061 

Nguyễn Thanh 

Triều 

76H-031.11 

(7 tấn) 
x  

101.  
DNTN VT ĐẠI 

THÀNH 

Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa 

Điền, Huyện Tư Nghĩa 
0984996877 DNTN 

76H-031.13 

(9.3 tấn) 
x  
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102.  

HỘ KINH DOANH 

TRỊNH CHÍ 

TRƯỜNG 

Thôn Hòa Phú, xã Nghĩa 

Hòa, huyện Tư Nghĩa 
0702774748 Trịnh Chí Trường 

76H-021.79 

(1.9 tấn) 
x  

103.  
CÔNG TY CP ĐT  & 

XD TẤN THỊNH 

Số 307 Nguyễn Du, thành 

phố Quảng Ngãi 
553831606 Công ty 

76H-030.15 

(11.8 tấn) 

76H-030.02 

(8.2 tấn) 

x  

104.  

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ 

NHUNG 

Tổ 19 phường Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi 
0702574377 Nguyễn Thị Nhung 

76H-030.95 

(2.3 tấn) 
x  

105.  

CÔNG TY TNHH 

MTV TM VT HÂN 

KHOA 

04 Trương Quang Trọng, 

phường Lê Hồng Phong, Tp 

Quảng Ngãi 

0916322852 Công ty 
76C-094.56 

(4.9 tấn) 
x  

106.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ THỊ MÂN 

Thôn Phú Lộc, xã Tịnh 

Phong, huyện Sơn Tịnh 
0943960352 Lê Thị Mân 

76C-144.36 

(900 kg) 
x  

107.  
CÔNG TY TNHH 

DV&XD ĐÔNG ĐÔ 

Số 175 Hai Bà Trưng, thành 

phố Quảng Ngãi 

0913462904/0

905877880 
Công ty 

76H-030.49 

(16 tấn) 
x  

108.  
CÔNG TY TNHH 

TÌNH VIỆT TÂM 

Xóm 1, thôn Phú Lộc, xã 

Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh 
0938591178 Công ty 

76H-028.20 

(13 tấn) 
x  

109.  

CÔNG TY TNHH 

XD&QC HỒNG 

SANG 

Số 96 Nguyễn Nghiêm, 

thành phố Quảng Ngãi 
553822730 Công ty 

76H-027.26 

(15 tấn) 
x  
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CÔNG TY TNHH 

TÂN SINH 

Thôn An Hà 1, xã Nghĩa 

Trung, huyện Tư Nghĩa 
02552.218.485 Công ty 

76C-106.20 

(12,2 tấn) 
x  

110.  
HTX VT CN EMDDI 

TẠI QUẢNG NGÃI 

Số 195/2 Hai Bà Trưng, P. 

Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi 
0916247789 

Ngô Tiến Vang 

(Bình Nam, Tịnh 

Bình, Sơn Tịnh) 

76A-074.17 

(5 ghế) 
 x 

Võ Thanh Quang 

(P. Nghĩa Chánh, 

Tp. Quảng Ngãi) 

76A-089.57 

(5 ghế) 
 x 

111.  
CÔNG TY TNHH 

LÝ TUẤN 

TDP 1, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn 

0553850465-

0946847560 
Công ty 

76H-019.76 

(6,5 tấn) 
x  

112.  
CÔNG TY TNHH 

MTV THỊNH HƯNG 

Thôn 1, xã Đức Tân, huyện 

Mộ Đức 
0914783707 Công ty 

76H-033.15 

(16 tấn) 
x  

113.  
HỘ KINH DOANH  

VÕ TRỌNG NHÂN 

Số 133 Nguyễn Trãi, 

phường Nghĩa Lộ, tp Quảng 

Ngãi 

0974730700 Võ Trọng Nhân 
76C-081.06 

(7,5 tấn) 
x  

114.  

HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN 

CHƯƠNG 

TDP 5, phường Nguyễn 

Nghiêm, thị xã Đức Phổ 
0914460572 Trần Văn Chương 

76C-115.35 

(5 tấn) 
x  

115.  
HỘ KINH DOANH 

HỒ ĐỨC TRỰC 

Thôn Mô Lang, xã Ba Tô, 

huyện Ba Tơ 
0975675741 Hồ Đức Trực 

76H-024.22 

(3.45 tấn) 
x  

116.  
HỘ KINH DOANH 

HUỲNH MINH CHÍ 

Thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa 

Phương, huyện Tư Nghĩa 
0903514719 Huỳnh Minh Chí 

76H-002.35 

(6 tấn) 
x  
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117.  

CÔNG TY TNHH 

KD VL XD NAM 

SƠN 

Số 276 Nguyễn Trãi, thành 

phố Quảng Ngãi 

0553823265-

0978774020 
Lê Thị Bạch Tuyết 

76C-123.18 

(2.6 tấn) 
x  

118.  

HỘ KINH DOANH 

PHẠM THỊ KIM 

NGÂN 

Thôn Liên Trì Đông, xã 

Bình Hiệp, huyện Bình Sơn 
0985180677 

Trương Quang 

Thận (chồng) 

76C-025.15 

(1.4 tấn) 
x  

119.  

CÔNG TY TNHH 

DV TM VT DU 

LỊCH HƯNG THỊNH 

Thôn Điện An 2, xã Nghĩa 

Thương, huyện Tư Nghĩa 
0911085858 Công ty 

76H-031.08 

76H-031.26 

(13 tấn) 

x  

120.  

CÔNG TY TNHH 

MTV VT TRUNG 

PHƯƠNG 

Liên tổ 3, khối Sông Vệ, thị 

trấn Sông Vệ, huyện Tư 

Nghĩa 

0913489684 

Phạm Thị Thu 

Hoanh (Thôn An 

Thạch, xã Phổ An, 

Thị xã Đức Phổ) 

76C-028.81 

(14 tấn) 
 x 

121.  
CÔNG TY TNHH 

MTV ĐẠT ĐỒNG 

Tổ 22, phường Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi 
0914992479 Công ty 

76C-101.73 

(1.3 tấn) 
x  

122.  

CÔNG TY TNHH 

MTV ĐIỆN MÁY 

DUY TRUYỀN 

Thôn Đông Quang, xã Phổ 

Văn, thị xã Đức Phổ 
0943972053 Công ty 

76H-031.98 

(3.5 tấn) 
x  

123.  

CÔNG TY TNHH 

MTV LÊ TUẤN 

VINH 

Thôn An Hòa Nam, xã 

Nghĩa Thắng, huyện Tư 

Nghĩa 

0982343267 

CÔgn ty Cho thuê 

tài chính TNHH 

MTV Quốc tế 

Chailease 

50LD-13.241 

50LD-131.40 

50LD-132.90 

(14 tấn) 

 x 
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124.  
HỘ KINH DOANH 

ĐẶNG VĂN LONG 

Thôn Thế Lợi, xã Tịnh 

Phong, huyện Sơn Tịnh 
0934873279 Đặng Văn Long 

76H-028.27 

(2.4 tấn) 
x  

125.  
HỘ KINH DOANH 

NGÔ HỒNG VIỄN 

Thôn An Lộc, xã Bình Trị, 

huyện Bình Sơn 
0964382382 Ngô Hồng Viễn 

76C-126.43 

(1.5 tấn) 
x  

126.  
HỘ KINH DOANH 

LÂM VĂN TÂN 

Tổ 6, phường Quảng Phú, 

Tp Quảng Ngãi 
0935282812 Lâm Văn Tân 

76H-031.37 

(16.8 tấn) 
x  

127.  
HỘ KINH DOANH 

BÙI TÁ HÂN 

Đường Trần Quốc Toản, 

phường Trần Phú, Tp Quảng 

Ngãi 

0914271414 Bùi Tá Hân 
76H-032.71 

(9.5 tấn) 
x  

128.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TẤN HÒA 

TDP Trường Thọ Đông A, 

P. Trương Quang Trọng, Tp. 

Quảng Ngãi 

0913401479 Nguyễn Tấn Hòa 
76H-032.96 

(3.5 tấn) 
x  

129.  
HTX DV VT MIỀN 

TRUNG 

Số 136 Lê Lợi. phường 

Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi 

0935438168 

Phùng Thị Lài 

(Diên Tường, Phổ 

Khánh, Đức Phổ) 

76B-004.60 

(43 giường) 
 x 

130.  

CÔNG TY TNHH 

MTV TM TƯỜNG 

SANH 

Số 15 Trần Hưng Đạo, 

phường Nguyễn Nghiêm, 

thành phố Quảng Ngãi 

02553381715 Công ty 

76H-032.81 

76H-032.79 

(3.5 tấn) 

x  

131.  
CÔNG TY TNHH 

MTV PHỤNG HOA 

Thôn Hương Nhượng Bắc, 

xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh 

0986680640 Công ty 
76H-017.76 

(9.9 tấn) 
x  

132.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TÀI NGHỊ 

Thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, 

Tp Quảng Ngãi 
0963067865 Nguyễn Tài Nghị 

76C-024.42 

(11 tấn) 
x  
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133.  

CÔNG TY TNHH 

MTV DV TM&XD 

BẢO HÂN 

298 Nguyễn Tự Tân, phường 

Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi 

02553821379 Công ty 
76H-028.82 

(17.3 tấn) 
x  

134.  

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

PHƯỚC 

Số 01/02/30 Chu Văn An, 

P.Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi 
0905430220 

Nguyễn Văn 

Phước 

76H-032.50 

(3.5 tấn) 
x  

135.  

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN DUY 

HOÀNG 

Thôn Hà Nhai Bắc, xã Tịnh 

Hà, huyện Sơn Tịnh 

0934926750-

0366459750 

Nguyễn Duy 

Hoàng 

76C-083.52 

(4.9 tấn) 
x  

136.  

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

NGHĨA 

Thôn Mỹ Tân, xã Bình 

Chánh, huyện Bình Sơn 
0779999609 Nguyễn Văn Nghĩa 

76H-029.29 

(15 tấn) 
x  

137.  

CÔNG TY TNHH 

MTV XD NHÂN 

CG9 

KDC Măng Lăng, thôn Ra 

Pân, xã Sơn Long, huyện 

Sơn Tây 

0979587783 Công ty 
76H-023.96 

(17 tấn) 
x  

138.  

CÔNG TY TNHH 

XD TM TRƯỜNG 

THÀNH 

Đội 5, T.Phước Lộc Đông, 

Xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh 

02553841149-

0913442887 
Công ty 

76C-134.53 

(10 tấn) 
x  

139.  
HỘ KINH DOANH 

MAI VĂN ĐẠT 

Thôn Liên Trì, xã Bình 

Hiệp, huyện Bình Sơn 

0913774357-

0945080493 
Mai Văn Đạt 

76H-032.13 

(7.4 tấn) 
x  
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140.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH ĐỨC PHÚC 

Số 52 Hà Huy Tập, phường 

Nghĩa Chánh, Tp Quảng 

Ngãi 

0914119934 Đinh Đức Phúc 
76H-032.63 

(17 tấn) 
x  

141.  

CÔNG TY TNHH 

XD TM TIẾN 

GIANG 

Thôn Huy Ra Long, xã Sơn 

Mùa, huyện Sơn Tây 
0914069457 Công ty 

76H-023.54 

(15 tấn) 
x  

142.  

CÔNG TY TNHH 

MTV XL TM&DV 

BẢO AN 

Thôn Tân Hy, xã Bình 

Đông, huyện Bình Sơn 
0977943411 Công ty 

76H-005.12 

(14.4 tấn) 
x  
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